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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non 3
Tên tiếng Anh: Methodology of Teaching English to kindergarten children 3
Mã học phần:	[.....]
[1] Học phần thuộc khối kiến thức:
	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao 
(tự chọn)

	
	
	
	X



[2] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	3
[3] Số tín chỉ:	2
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	30

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	10

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	10 (20)

	· Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	10 (30)

	Hoạt động theo nhóm
	

	Cá nhân
	


[4] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng phấn + Loa và dây kết nối âm thanh với loa ngoài + Kết nối Internet
· Yêu cầu đặc biệt khác: không
[5] Các học phần liên quan (nếu có):
· Học phần tiên quyết: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non 2
· Học phần song hành:
· Học phần kế tiếp:
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Tiếng Anh
Tổ bộ môn:	Phương pháp
[2] Giảng viên biên soạn đề cương: 
· Họ và tên:		Hà Cao Thị Hồng Thu	
· Học hàm - Học vị: 	Giảng viên - Thạc sĩ	
· Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 		0913601567
· Hộp thư điện tử (emai): thuhacaothihong@ncehcm.edu.vn	
[3] Giảng viên phụ trách giảng dạy: Võ Thị Lưu Luyến_Hà Cao Thị Hồng Thu
· Học hàm - Học vị: Thạc sỹ
· Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ:	
· Hộp thư điện tử (emai):	
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non 3 cung cấp cho sinh viên kiến thức về kỹ năng tổ chức các dạng họat động và sử dụng các bài hát hoặc thơ có vần điệu ở từng bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non. Đồng thời qua học phần này, sinh viên có cơ hội áp dụng và luyện tập những kiến thức đã học về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non từ học phần 1 và 2 vào giờ dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non tại các trường mầm non. 
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể
Kiến thức: 
· Nhận diện và giải thích và  sử  dụng  phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non.
· Nhận diện và giải thích và  sử  dụng các dạng họat động ở từng bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non.
Kỹ năng: 
· Tổ chức các dạng họat động ở từng bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non.
· Sử dụng các bài hát hoặc thơ có vần điệu ở từng bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non.
· Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non.
· Làm việc đội nhóm.
· Đọc và tổng hợp tài liệu.
-  Thái độ: 
· Yêu nghề, yêu trẻ, mong muốn giảng dạy tiếng Anh cho trẻ. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng yêu thích môn Tiếng Anh và giảng dạy tiếng Anh.
· Ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp trước xã hội và cộng đồng; có đạo đức trong sáng, tình yêu nghề; có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo trong công việc; thể hiện đạo đức, tác phong, ngôn phong giao tiếp chuẩn mựctích cực, năng động, kiên trì, sáng tạo và tự chủ trong học tập và mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp.
· Yêu thích giờ học Tiếng Anh và sẵn sàng tham gia đóng góp quan điểm của mình, tranh luận, phản biện hoàn thiện giờ học.

5. Giáo trình và tư liệu: (Ghi rõ tên sách/giáo trình, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản)
Tài liệu tham khảo chính:
· Lewis, G. & Bedson, G., Games for Childen, Oxford University Press, 2000 
· Anice Paterson & Jane Willis, English Through Music – Oxford Basic for Children, Oxford University Press, 2008.
Tài liệu tham khảo phụ
· Reilly & Ward, Very Young Learners, Oxford University Press, 2000, Thư viện trường. 
· Jayne Moon, Children Learning English, Macmillan, 2005, Thư viện trường.
· Tutoring English – A Certificate Course for TESOL, TESL, and TEFL Teachers, Global TESOL College Corp TM, 2004, Thư viện trường.
· Cameron, Teaching Languages to Young Learners, Cambridge University Press, 2001, Thư viện trường.
· Christopher Brumfit, Jayne Moon and Ray Tongue, Teaching English to Children, CollinsELT, 1991, Thư viện trường.
· Lindsay & Knight, Learning and Teaching English, Oxford University Press, 2006 
· Mady Musiol & Magaly Villarroel, My first English Adventure, Longman, 2005
· Rivers S., Tiny Talk – Teacher’s Book, Oxford University Press, 1998, Thư viện trường.
· Alex Ayliffe, Peter Stevensen & Rowan Barnes_Murphy, Super songs, Oxford, 1997, Thư viện trường.
· Graham C., Let’s Chant Let’s Sing 1- Teacher’s Notes, Oxford University Press, 1994, Thư viện trường.
· Murphey T., Music & Song, Oxford University Press, 2000, Thư viện trường.
· Graham M. & Procter S., Songs and Chants, Longman, 2003, Thư viện trường.
· Byrne & Waugh, Jingle Bells and Other Songs, Oxford University Press, 2001, Thư viện trường.
· Cole & Calmenson, Fingersplays and Action Rhymes, Mulbery Books, New York, 1991
· First News, Learn English With Songs, Nhà xuất bản trẻ, 2003
· Paul D., Songs and Games for Children, Macmillan Heinemann, 1996, Thư viện trường.
· Lewis, G. & Bedson, G., Games for Childen, Oxford University Press, 2000, Thư viện trường.
· Maria Toth, Children’s Games, Macmillan Heinemann, 1995, Thư viện trường.
· Andrew Wright, P.U., Five-Minute Activities – A resource book of short activities, Cambridge University Press, 1999, Thư viện trường.
· Asher, Learning Another Language Through Actions, Sky Oaks Productions, Inc., 2000
· Wright, 1000 Pictures for Teachers to Copy, Collins ELT, 1998.
· Holderness & Hughes, 100 Ideas for Children,  Macmillan Heinemann, 1997 
· Wright, Storytelling, Oxford University Press, 1995
· http://www.teachingenglish.org.uk/think/knowledge-wiki/methodology1997.
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
· Sinh viên tham dự lớp học đầy đủ, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp và chuẩn bị bài tập kỹ năng ở nhà để tự củng cố kiến thức cho bản thân;
· Sinh viên nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của giảng viên đối với học phần;
· Sinh viên nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra và bài thi kết thúc học phần;
· Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo quy định.
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười);
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
* Chuyên cần 10 %
· Đi học đầy đủ : 10 điểm
· Vắng 1 buổi: Trừ 2 điểm 
* Cột 1: Tham gia xây dựng bài:  10%
Điểm tích cực tham gia xây dựng bài được đánh giá dựa trên điểm thưởng và điểm phạt. Sau mỗi học phần, giáo viên sẽ đánh giá sinh viên theo thang điểm 10, dựa trên tổng điểm thưởng phạt mà sinh viên đó đạt được. 
· Điểm thưởng: Sau mỗi buổi học, Sinh viên nhận điểm thưởng khi đạt các nhiệm vụ sau (1 điểm thưởng / 1 lần hoàn thành tốt nhiệm vụ): Tham gia phát biểu xây dựng bài; Kết quả làm việc theo cặp tốt; Kết quả thi đua đội nhóm tốt.
· Điểm phạt: Sau mỗi buổi học, Sinh viên nhận điểm phạt khi vi phạm các nội dung sau (1 điểm phạt / 1 lần vi phạm): Làm việc riêng; Không tham gia hoạt động cặp, nhóm; Không mang đầy đủ tài liệu học tập
* Cột 2: 10 %  bài thực hành tổ chức hoạt động và sử dụng bài hát ở 01 bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non 
* Cột 3: 10 %  Bài thực hành tổ chức hoạt động và sử dụng bài hát ở 01 bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non được thực hiện theo nhóm.Mỗi nhóm soạn giáo án và dạy trong vòng từ 05 đến 10 phút (sinh viên đóng trẻ)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm 60% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 					40%
+ Chuyên cần: 				10%
+ Tham gia xây dựng bài: 			10 %
+ Thực hành 1:				10 % 
+ Thực hành 2:				10 %
Thi cuối kỳ: thực hành						60 %
Thang điểm: Thang điểm 10
[4] Hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm của các bài thi:
· Bài kiểm tra giữa kỳ:
· Hình thức thi giữa kỳ: thực hành
· Thời lượng: 05 đến 10 phút
	Nội dung 
học phần
	Câu hỏi/Nội dung đánh giá
	Mức độ đạt của nội dung đánh giá
	Điểm

	
	
	Bài tập 
cơ sở
	Bài tập 
vận dụng
	Bài tập 
nâng cao
	

	
	
	Câu hỏi
	Câu hỏi
	Câu hỏi
	

	Bài 1,2,3,4,5
	- Bài thực hành tổ chức hoạt động và sử dụng bài hát ở 01 bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non
	
	1
	
	5

	Bài 1,2,3,4,5
	- Bài thực hành tổ chức hoạt động và sử dụng bài hát ở 01 bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non được thực hiện theo nhóm.Mỗi nhóm soạn giáo án và dạy trong vòng từ 05 đến 10 phút (sinh viên đóng trẻ)
	
	1
	
	5

	Tổng
	
	
	2
	
	10


· Bài thi cuối kỳ: 60% số điểm toàn khóa
· Hình thức thi cuối kỳ: thực hành
· Thời lượng: từ 25 đến 35 phút
		
	Nội dung 
học phần
	Câu hỏi/Nội dung đánh giá
	Mức độ đạt của nội dung đánh giá
	Điểm

	
	
	Bài tập 
cơ sở
	Bài tập 
vận dụng
	Bài tập 
nâng cao
	

	
	
	Câu hỏi
	Câu hỏi
	Câu hỏi
	

	Bài 1,2,3,4,5
	Bài thi cuối kỳ được thực hiện theo nhóm:
- Mỗi nhóm chọn 01 giáo án trong số 06 giáo án đã luyện tập để làm bài thi.
- Trước khi thi, mỗi sinh viên phải trả lời 05 câu hỏi về giáo án mà nhóm mình sẽ thi.
- Mỗi nhóm dạy trong vòng từ 25 đến 35 phút (01 SV làm giáo viên + 05 SV trợ giản
	
	1
	
	10

	Tổng
	
	
	1
	
	10


[5] Tiêu chí đánh giá/chấm điểm cụ thể:
· Tiêu chí chấm điểm đối với phần thi thực hành nhóm:
	Tiêu chí chấm điểm phần tập dạy nhóm
	Kết quả
	Trọng số

	Tiến trình dạy
	Khả năng tiến hành giờ dạy theo đúng tiến trình đầy đủ ba bước presentation-practice- production. Trong mỗi bước tiến hành đầy đủ các hoạt động.
	30%

	Độ chính xác
	Các hoạt động có độ chính xác về ngôn ngữ.
	20%

	Độ phù hợp
	Các hoạt động có độ phù hợp với mục tiêu bài học và người học
	20%

	Giáo cụ
	Giáo cụ giảng dạy phù hợp với hooạt động và người học, có độ đa dạng
	10%

	
	
	80%

	Tiêu chí chấm điểm cá nhân
	Kết quả
	

	Ngôn ngữ (Language)
	Khả năng sử dụng chính xác ngữ pháp và từ vựng trong ngôn ngữ lớp học.
	5 %

	Phát âm (Pronunciation)
	Khả năng ph át âm chu ẩn các đặc điểm vể âm: nguyên âm, âm cuối và ngữ điệu.
	5 %

	Quản lý lớp học (Classroom mangagement)
	Khả năng quản lý lớp học: chia nhóm, hướng dẫn người học
	5 %

	Tương tác (Interaction)
	Kh ả n ăng t ư ơng t ác với học sinh thông qua ánh mắt và điệu bộ cơ thể
	5 %

	
	
	20%

	
	Tổng cộng
	100%


7.Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)
Bài 1. Sử dụng các họat động trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non 
· Kiến thức: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể:
· nhận diện và giải thích ý nghĩa của việc sử dụng các hoạt động trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non.
· nhận diện và giải thích tiêu chí lựa chọn các các hoạt động trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non.
· nhận diện và giải thích cách tổ chức các hoạt động trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non.
· Kỹ năng: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể:
· làm việc đội nhóm.
· đọc và tổng hợp tài liệu.
· soạn giáo án.
· Thái độ: Sau khi kết thúc bài học, sinh viên thể hiện thái độ yêu nghề, yêu trẻ, yêu thích tiếng Anh và mong muốn giảng dạy tiếng Anh cho trẻ.

1.1 Ý nghĩa của việc sử dụng các hoạt động trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non
1.2 Tiêu chí lựa chọn các các hoạt động trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non
1.3 Cách tổ chức các hoạt động trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non 
Bài 2: Sử dụng các bài hát hoặc thơ có vần điệu trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non 
· Kiến thức: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể:
· nhận diện và giải thích ý nghĩa của việc sử dụng bài hát hoặc thơ có vần điệu trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non.
· nhận diện và giải thích tiêu chí lựa chọn các bài hát hoặc thơ có vần điệu trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non.
· nhận diện và giải thích và  sử  dụng cách giới thiệu và tập 01 bài hát hoặc thơ có vần điệu mới trong giờ giảng dạy tiếng cho trẻ Mầm non.
· Kỹ năng: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể:
· làm việc đội nhóm.
· đọc và tổng hợp tài liệu.
· soạn giáo án.
-  Thái độ: Sau khi kết thúc bài học, sinh viên  thể hiện thái độ yêu nghề, yêu trẻ, yêu thích tiếng Anh và mong muốn giảng dạy tiếng Anh cho trẻ
2.1. Ý nghĩa của việc sử dụng bài hát hoặc thơ có vần điệu trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non 
2.2 Tiêu chí lựa chọn các bài hát hoặc thơ có vần điệu trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non
2.3. Cách giới thiệu và tập 01 bài hát hoặc thơ có vần điệu mới trong giờ giảng dạy tiếng cho trẻ Mầm non
Bài 3: Thực hành sử dụng các họat động và các bài hát hoặc thơ có vần điệu trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non
· Kiến thức: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể:
· sử dụng các hoạt động trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non.
· sử dụng các bài hát hoặc thơ có vần điệu trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non.
· Kỹ năng: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể:
· thiết kế và tổ chức các hoạt động ở từng bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non.
· thiết kế một bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ dạy giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non có sử dụng 01 bài hát hoặc thơ có vần điệu. 
· làm việc đội nhóm.
· đọc và tổng hợp tài liệu.
- Thái độ: Sau khi kết thúc bài học, sinh viên thể hiện thái độ yêu nghề, yêu trẻ, yêu thích tiếng Anh và mong muốn giảng dạy tiếng Anh cho trẻ
3.1. Thiết kế và tổ chức một số hoạt động ở từng bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non.
3.2. Thiết kế một bước (Presentation – Practice – Production) trong giờ dạy giảng dạy tiếng Anh cho trẻ Mầm non có sử dụng 01 bài hát hoặc thơ có vần điệu:
Bài 4: Dự giờ bình giảng tiết mẫu dạy từ vựng
· Kiến thức: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể:
· nhận diện và giải thích  tiến trình và cách tổ chức một giờ dạy từ vựng cho trẻ Mầm non.
· Kỹ năng: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể:
· phân tích, nhận xét và đề xuất ý kiến.
· Thái độ: Sau khi kết thúc bài học, sinh viên thể hiện thái độ yêu nghề, yêu trẻ, yêu thích tiếng Anh và mong muốn giảng dạy tiếng Anh cho trẻ.
4.1 Dự 01 tiết mẫu dạy từ vựng 
4.1.1 	Định nghĩa & mục đích
4.1.2	Ứng dụng vào tình huống giảng dạy tại lớp theo nhóm
4.2. Bình giảng tiết mẫu: 
· Presentation
· Practice
· Production
4.3. Tổ chức hoạt động luyện tập
4.4. Soạn giáo án và tập dạy
 Bài 5: Dự giờ bình giảng tiết mẫu dạy cấu trúc
· Kiến thức: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể
· nhận diện và giải thích tiến trình và cách tổ chức một giờ dạy cấu trúc cho trẻ Mầm non.
· Kỹ năng: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể :
· phân tích, nhận xét và đề xuất ý kiến. 
-   Thái độ: Sau khi kết thúc bài học, sinh viên thể hiện thái độ yêu nghề, yêu trẻ, yêu thích tiếng Anh và mong muốn giảng dạy tiếng Anh cho trẻ.
5.1. Dự 01 tiết mẫu dạy cấu trúc 
5.1.1 	Định nghĩa & mục đích
5.1.2. 	Ứng dụng vào tình huống giảng dạy tại lớp theo nhóm 
5.2. Bình giảng tiết mẫu :
· Presentation
· Practice
· Production
5.3. Tổ chức hoạt động luyện tập
5.4.  Soạn giáo án và tập dạy
Bài 6: Kiến thực tập
· Kiến thức: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể:
· nhận diện và giải thích Tiến trình và cách tổ chức một giờ dạy từ vựng, cấu trúc cho trẻ Mầm non.
· Kỹ năng: Sau khi khi kết thúc bài học, sinh viên có thể:
· tổ chức giờ dạy từ vựng, cấu trúc cho trẻ Mầm non (Mầm/ Chồi/ Lá).
-   Thái độ: Sau khi kết thúc bài học, sinh viên thể hiện thái độ yêu nghề, yêu trẻ, yêu thích tiếng Anh và mong muốn giảng dạy tiếng Anh cho trẻ.
6.1. Soạn giáo án bài dạy từ vựng 
6.2. Tổ chức 02 giờ dạy từ vựng:
· Presentation
· Practice
· Production
6.3. Nhận xét và rút kinh nghiệm
6.4. Soạn giáo án bài dạy cấu trúc 
6.5. Tổ chức 02 giờ dạy cấu trúc:
· Presentation
· Practice
· Production
6.6. Nhận xét và rút kinh nghiệm

8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 02/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 01/2021
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